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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Phan Thị Bích Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Quang Điện 

2. Ông Nguyễn Văn Kháng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Tươi – Thư ký tòa án nhân dân huyện Văn Lâm 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên: bà Chu Thị 

Dương – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 16 tháng 05 năm 2025, tại Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số:   

25/2024/TLST-KDTM ngày 19 tháng 6 năm 2024 về “tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2025/QĐXXST-KDTM ngày 11 tháng 

02 năm 2025 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn:  

- Ngân hàng TMCP Đ (S); địa chỉ: số A T, phường L, quận H, thành phố Hà 

Nội. Người đại diện pháp luật: ông Lê Văn T – chức vụ: chủ tịch HĐQT; Người đại 

diện theo ủy quyền: ông Vũ Đình K – chức vụ: phó Tổng giám đốc (theo Giấy ủy 

quyền số 180/2024/UQ-SeABank ngày 06 tháng 3 năm 2024); ông Trần Sỹ T1 – 

Giám đốc Chi nhánh S (theo Văn bản ủy quyền số 3187/2024/UQ-SeABank ngày 

18/3/2024); ông Phạm Đức T2 – chức vụ: Phó giám đốc khối xử lý nợ (theo Văn bản 

ủy quyền số 10990/2024/UQ-SeABank ngày 09/8/2024); Bà Nguyễn Thị T3 – chức 

vụ: chuyên viên chính xử lý nợ; bà Nguyễn Thị B – chức vụ: chuyên viên chính xử 

lý nợ (Giấy ủy quyền số 1931/2025/UQ-SeaBank ngày 24/02/2025). Đều vắng mặt. 

- Công ty TNHH X; địa chỉ: số A ngách A đường Â, phường T, quận T, thành 

phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật: ông Dương Xuân K1 - chức vụ: giám đốc. 

Bên được ủy quyền: Ngân hàng TMCP Đ; Người đại diện pháp luật: ông Vũ Đình 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Seabank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20198%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20Th%C3%A1i%20T%E1%BB%95,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20198%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20Th%C3%A1i%20T%E1%BB%95,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Kho%C3%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20S%E1%BB%B9%20Thu%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Seabank%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2016B%20ng%C3%A1ch%20172/46/12%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%82u%20C%C6%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%E1%BB%A9%20Li%C3%AAn,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%93,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2016B%20ng%C3%A1ch%20172/46/12%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%82u%20C%C6%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%E1%BB%A9%20Li%C3%AAn,%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%93,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Xu%C3%A2n%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Kho%C3%A1n


K – chức vụ: Phó tổng giám đốc (Hợp đồng ủy quyền số: 16/2024/HĐUQ-SB-XMK 

ngày 30/9/2024). Người đại diện được ủy quyền tại Giấy ủy quyền số 

1931/2025/UQ-Seabank ngày 24/02/2025: bà Nguyễn Thị T3 và bà Nguyễn Thị B. 

Bà T3 có mặt. 

Bị đơn: Anh Phạm Văn H, sinh năm 1993 và chị Nguyễn Cao Mỹ L, sinh năm 

1993; nơi cư trú: số A khu A địa chất, xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên; Đều vắng mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Phạm Văn H1, sinh năm 1968 và 

bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1964; cùng HKTT: số A khu A địa chất, xã T, huyện V, 

tỉnh Hưng Yên; đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 15 tháng 4 năm 2024, lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:  

Ngân hàng TMCP Đ (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) và anh Phạm Văn H, chị 

Nguyễn Cao Mỹ L có ký các hợp đồng tín dụng như sau:  

Hợp đồng cho vay theo hạn mức số REF2136100018/HDTD/HNX-PVH ngày 

12/01/2022, theo thỏa thuận tại hợp đồng, số tiền vay: 1.500.000.000 đồng; Mục 

đích vay vốn: vay bổ sung vốn kinh doanh; Thời hạn vay: 12/01/2023 đến 

12/01/2024; Lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân là: 15,5%/năm và được cố định 

trong suốt thời gian vay; Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn áp dụng đối 

với dư nợ gốc quá hạn; và bằng 10%/năm áp dụng với dư nợ lãi chậm trả. 

Hợp đồng hạn mức, phát hành, sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (Visa Gold) ngày 

29/10/2021, hạn mức được cấp là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng). 

Hợp đồng hạn mức, phát hành, sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (Visa Titanium) 

ngày 20/12/2021, hạn mức được cấp là: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là:  

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 19, 

tờ bản đồ số: 14, diện tích đất: 54,7 m2 đất (trong đó có 16,8m2 đất thuộc hành lang 

bảo vệ an toàn công trình đường ĐH.10), địa chỉ: xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CX 457355, số vào sổ cấp GCN: CH03704 do UBND huyện V, tỉnh 

Hưng Yên cấp ngày 23/11/2021 cho ông Phạm Văn H1 và bà Nguyễn Thị C. Hợp 

đồng thế chấp đã được công chứng chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Trong quá trình thực hiện các Hợp đồng trên, anh H và chị L đã vi phạm nghĩa 

vụ trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng. Đến thời điểm hiện tại, khoản vay của ông Phạm 

Văn H và bà Nguyễn Cao Mỹ L đã hết thời hạn nhưng ông Phạm Văn H và bà 

Nguyễn Cao Mỹ L vẫn chưa thanh toán hết nợ cho S, S đã nhiều lần đôn đốc, yêu 

cầu vợ chồng anh H, L trả nợ nhưng vẫn không thực hiện theo yêu cầu, có biểu hiện 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Kho%C3%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Seabank:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tuy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Cao%20M%E1%BB%B9%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2014%20khu%20A
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ch%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2014%20khu%20A
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Cao%20M%E1%BB%B9%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ch%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
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kéo dài thời gian và cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Tính đến ngày 01/03/2024, 

vợ chồng anh H mới thanh toán cho S 157.484.327 đồng lãi. 

Tạm tính đến ngày 05/5/2025, dư nợ của anh H, chị L như sau: 

Hợp đồng REF2136100018: Nợ gốc: 1.500.000.000đ; nợ lãi trong hạn:  

75.801.369đ; nợ lãi quá hạn: 212.116.440đ. Tổng: 1.712.116.440đ. 

Thẻ Visa Gold: Nợ gốc: 60.000.000đ; nợ lãi quá hạn: 30.077.992. Tổng: 

90.077.992đ. 

 Thẻ Visa Titanium: Nợ gốc: 100.000.000đ; nợ lãi quá hạn: 56.771.271đ. Tổng: 

156.771.271đ. 

Tổng số nợ của cả ba hợp đồng: nợ gốc: 1.660.000.000; nợ lãi trong hạn: 

75.801.369; nợ lãi quá hạn: 628.419.945đ.   

Đối với Bên bảo đảm là ông H1, bà C, Ngân hàng đã yêu cầu chủ tài sản thực hiện 

nghĩa vụ của Bên bảo đảm theo đúng Hợp đồng thế chấp đã ký với S. Tuy nhiên Bên 

bảo đảm luôn trốn tránh nghĩa vụ của bên bảo đảm theo Hợp đồng, không hợp tác, 

cố ý không thực hiện nghĩa vụ trả thay và không bàn giao tài sản bảo đảm cho S xử 

lý theo đúng thỏa thuận. 

Ngày 27/9/2024, Ngân hàng TMCP Đ đã ký hợp đồng mua, bán nợ với Công ty 

TNHH X (sau đây gọi tắt là Công ty X), theo thỏa thuận tại Hợp đồng thì Ngân hàng 

đã bán nợ cho Công ty X gồm: toàn bộ số nợ gốc 1.688.406.962đ; các biện pháp bảo 

đảm cho nghĩa vụ thanh toán  khoản nợ. 

Ngân hàng TMCP Đ đề nghị Tòa án nhân giải quyết những yêu cầu sau: 

Buộc anh H, chị L phải thanh toán cho S tổng các khoản nợ của cả ba hợp đồng 

tạm tính đến ngày 16/5/2025 là 405.463.286đ. Trong đó, đối với hợp đồng 

REF2136100018: lãi trong hạn: 75.801.369, lãi quá hạn 256.639.878; đối với Thẻ 

Visa Gold: lãi quá hạn 26.667.669; đối với thẻ Thẻ Visa Titanium nợ lãi quá hạn 

46.354.370.  

Người đại diện ủy quyền của nguyên đơn Công ty X có lời khai xác định 

Công ty có mua khoản nợ đúng như người đại diện của Ngân hàng TMCP Đ đã trình 

bày. Việc mua bán giữa hai bên là hợp pháp do vậy đề nghị Tòa án giải quyết buộc 

vợ chồng anh H, chị L phải trả các khoản nợ tạm tính đến ngày 16/5/2025  tổng các 

khoản của cả ba hợp đồng là 1.971.153.031đ, trong đó: đối với hợp đồng 

EF2136100018: gốc: 1.500.000.000đ; lãi quá hạn 221.671.234đ, tổng 

1.721.671.234đ; đối với  Thẻ Visa G: gốc 60.000.000đ; lãi quá hạn  31.038.634đ, 

tổng 91.038.634đ; đối với thẻ Thẻ Visa Titanium: gốc 100.000.000đ; nợ lãi quá hạn 

58.443.163đ, tổng 158.443.163đ. 

Buộc vợ chồng anh H, chị L phải tiếp tục trả nợ cho S, Công ty X số tiền nợ lãi, 

phạt, phí phát sinh theo thỏa thuận tại  ba hợp đồng tín dụng đã ký kể từ ngày 

17/5/2025 đến khi thanh toán xong khoản nợ. 
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Kể từ ngày Q định/Bản án có hiệu lực pháp luật, nếu vợ chồng anh H, chị L 

không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên thì S, Công ty X được quyền 

yêu cầu Cơ quan Thi hành án tiến hành xử lý tài sản bảo đảm của khoản vay để thu 

hồi nợ . 

Trong trường hợp số tiền xử lý tài sản bảo đảm vẫn không đủ trả nợ cho S, Công 

ty X thì vợ chồng anh H, chị L phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho S, Công 

ty X cho đến khi tất toán toàn bộ khoản vay. 

Bị đơn chị L có lời khai thể hiện: chị thừa nhận vợ chồng chị có vay và còn nợ của 

Ngân hàng số tiền như Ngân hàng yêu cầu vợ chồng chị phải trả là đúng. Do công 

việc làm ăn thua lỗ cho nên vợ chồng chị không trả nợ được đúng hạn. Chị L đề nghị 

Ngân hàng xem xét cho vợ chồng chị được trả nợ dần khoản nợ. Về tài sản bảo đảm: 

Chị L xác định bố mẹ chồng chị là ông H1, bà C đã tự nguyện ký hợp đồng thế chấp 

tài sản để bảo đảm cho vợ chồng chị vay vốn của Ngân hàng.  

 Ông Phạm Văn H1 có lời khai thể hiện: ông và vợ ông là bà Nguyễn Thị C có tự 

nguyện thế chấp tài sàn là thửa  đất số 19, tờ bản đồ số 14, diện tích 54,7 m2  tại khu 

A Địa chất, xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên và tài sản gắn liền trên đất để cho vợ 

chồng anh H, chị L vay vốn của Ngân hàng TMCP Đ. Do việc kinh doanh của vợ 

chồng anh H gặp khó khăn nên vợ chồng chưa trả được nợ cho Ngân hàng. Việc 

Ngân hàng khởi kiện đòi nợ thì anh H, chị N có nghĩa vụ phải trả nợ. Đối với yêu 

cầu của Ngân hàng đề nghị xử lý, phát mại tài sản bảo đảm, ông đề nghị Tòa án giải 

quyết theo quy định của pháp luật.  

Bị đơn anh H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị C quá 

trình giải quyết vụ án vắng mặt không có lý do tại các buổi làm việc, tại phiên họp 

và phiên tòa nên không có lời khai của anh H, bà C. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án mở phiên họp hòa giải nhưng bị đơn và 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt không có lý do nên phải đưa vụ 

án ra xét xử theo quy định của pháp luật.    

Tại phiên tòa hôm nay: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm về việc chấp hành pháp luật Tố tụng dân sự và đề xuất hướng giải 

quyết vụ án như sau: 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng dân sự: 

Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa đã tuân 

thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Người đại diện của nguyên đơn đã chấp hành tố quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; 

các đương sự là bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại các 

buổi Tòa án triệu tập, vắng mặt tại phiên họp, vắng mặt tại phiên tòa đều không có 

lý do nên xác định những người này không chấp hành nghiêm quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ch%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c


Về đường lối giải quyết vụ án: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng: Điều 26, 35, 39, khoản 4 Điều 74, 147, 227, 217, 273 Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Điều 280, 299, 317, 218, 319, 320, 322, 323, 665, 463, 466 và 468 Bộ luật Dân 

sự. 

Nghị Quyết số 03/2018 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao; Nghị quyết số 01/2019 ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao. 

Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng 

TMCP Đ và Công ty TNHH X. 

Buộc anh Phạm Văn H và chị Nguyễn Cao Mỹ L phải trả Công ty TNHH X số 

tiền tạm tính đến ngày 16/5/2025 tổng là 1.971.153.031đ.      

Buộc anh Phạm Văn H và chị Nguyễn Cao Mỹ L phải trả Ngân hàng TMCP Đ 

số tiền nợ lãi tạm tính đến ngày 16/5/2025 là 405.463.286đ    

Trường hợp đến ngày bản án có hiệu lực mà anh H, chị L không thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty TNHH X và Ngân hàng thì Công ty TNHH X có 

quyền đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm quyền tiến hành kê biên, phát mại toàn 

bộ tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo hợp đồng. Số tiền thu được từ phát mại tài sản 

mà không đủ để trả các khoản nợ thì anh H, chị L có nghĩa vụ tiếp tục trả cho đến 

khi hết nợ. Nếu còn thừa sẽ trả lại cho chủ tài sản. 

Về án phí: buộc anh H, chị L phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về tố tụng:  

Về thẩm quyền: Ngân hàng TMCP Đ khởi kiện anh Phạm Văn H và chị Nguyễn 

Cao Mỹ L có địa chỉ: xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên, để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

trả nợ đối với khoản vay theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa các bên. 

Do vậy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm 

theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã 

được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng đều vắng mặt không có lý do. Căn cứ 

điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét 

xử tiến hành xét xử theo thủ tục chung. 

 Căn cứ Hợp đồng mua bán nợ số 279-62/2024/HĐMBAN-SBDD-XMK ngày 

27/9/2024  và các phụ lục kèm, Ngân hàng đã thực hiện ký hợp đồng mua bán nợ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Cao%20M%E1%BB%B9%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Cao%20M%E1%BB%B9%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Cao%20M%E1%BB%B9%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Cao%20M%E1%BB%B9%20Linh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn


với Công ty X. Theo đó Ngân hàng đã bán toàn bộ khoản nợ gốc tính đến ngày ký 

hợp đồng mua bán nợ của cả ba hợp đồng tín dụng. Căn cứ khoản 4 Điều 74 Bộ luật 

Tố tụng dân sự, kể từ ngày 27/9/2024, Công ty X sẽ kế thừa một phần quyền và 

nghĩa vụ của Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp trong phạm 

vi phần khoản nợ được mua.  

 [2]. Về nội dung vụ án: 

[2.1]. Xét các hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đ và ông Phạm 

Văn H, chị L.  

Ngày 12/01/2022, ký Hợp đồng tín dụng số REF2136100018. Theo thỏa thuận tại 

hợp đồng tín dụng, Ngân hàng cho vợ chồng anh H vay số tiền 1.500.000.000đ, thời 

hạn vay 12 tháng, lãi suất 15,5%/năm, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn 

đối với dư nợ gốc quá hạn và bằng 10%/năm áp dụng với dư nợ lãi chậm trả, mục 

đích để bổ sung vốn kinh doanh. Phía Ngân hàng đã giải ngân cho vay số tiền 

1.500.000.000đ. 

Ngày 29/10/2021, anh H, chị L ký hợp đồng hạn mức phát hành, sử dụng thẻ tín 

dụng quốc tế Visa Gold, hạn mức được cấp là 60.000.000đ; Ngày 20/12/2021, Ngân 

hàng và anh H, chị L ký hợp đồng hạn mức, phát hành, sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 

(T), hạn mức 100.000.000đ. Mục đích đều là vay tiêu dùng. Anh H, chị L đã sử dụng 

hết hạn mức đã cấp. 

Hội đồng xét xử xét thấy các Hợp đồng tín dụng được ký kết bởi người đại diện 

có thẩm quyền của Ngân hàng và người vay là anh H, chị L. Thỏa thuận giữa các 

bên là hoàn toàn tự nguyện, tuân thủ các quy định của Điều  117 Điều 463 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015. Mức lãi suất thỏa thuận phù hợp quy định tại Điều 91 Luật 

Tổ chức tín dụng. Anh H, chị L mới chỉ thanh toán được số tiền lãi 157.484.327đ, 

không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận nên. Căn cứ Điều 466 

Bộ luật Dân sự năm 2015, buộc anh H, chị L phải trả toàn bộ số tiền nợ gốc, lãi, lãi 

quá hạn, phạt chậm trả lãi theo ba hợp đồng tín dụng đã ký. Tạm tính đến ngày xét 

xử sơ thẩm là 2.376.616.317đ. 

Xét Hợp đồng mua bán nợ số 279-62/2024/HĐMBAN-SBDD-XMK ngày 

27/9/2024 và các phụ lục kèm, Ngân hàng đã thực hiện ký hợp đồng mua bán nợ với 

Công ty X. Thỏa thuận mua, bán nợ tuân thủ các quy định tại Thông tư số 

09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Ngân hàng N1 quy định về hoạt động mua, 

bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nên hợp đồng mua 

bán nợ có hiệu lực pháp luật nên. Theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán nợ thể hiện, 

hai bên mua bán toàn bộ nợ gốc, tiền lãi phát sinh kể từ ngày tiếp theo ngày ký hợp 

đồng mua bán nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng; các biện pháp bảo đảm cho 

nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ theo phụ lục 02 kèm theo. Do vậy 

kể từ ngày 27/9/2024, anh H, chị L có nghĩa vụ thanh toán trả toàn bộ nợ gốc, lãi 

quá hạn cho Công ty X, tạm tính đến hết ngày xét xử sơ thẩm là 1.971.153.031đ. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Titanium
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Trong đó: Hợp đồng tín dụng số REF2136100018: nợ gốc 1.500.000.000đ, lãi quá 

hạn 221.671.234đ, Thẻ V, nợ gốc: 60.000.000đ, lãi quá hạn 31.038.634đ; Thẻ Visa 

Titanium, nợ gốc 100.000.000đ, lãi quá hạn 58.443.163đ. Anh H, chị L phải tiếp tục 

trả tiền lãi phát sinh kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi trả hết 

khoản nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng hạn mức số 

REF2136100018/HĐTD/HNX-PVH ngày 12/01/2022; Hợp đồng thẻ tín dụng quốc 

tế (Visa gold) ngày 29/10/2021 và Hợp đồng thẻ tín dụng quốc tế (Visa Titanium) 

ngày 20/12/2021. 

Phần nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn tính đến ngày 27/9/2024 và mức lãi phạt quá 

hạn 10%, anh H, chị L có nghĩa vụ phải thanh toán trả cho Ngân hàng, cụ thể: Hợp 

đồng tín dụng số REF2136100018: lãi trong hạn 75.801.369đ, lãi quá hạn 

318.580.259đ, lãi phạt quá hạn 10% là 11.081.658đ, Thẻ Visa Gold, lãi quá hạn 

26.667.669đ; Thẻ Visa Titanium lãi quá hạn 46.354.370đ. Anh H, chị L có nghĩa vụ 

thanh toán lãi phạt quá hạn 10% của số tiền lãi chậm thanh toán 75.801.369đ kể từ 

ngày tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm đến khi thanh toán trả hết nợ lãi trong hạn. 

[2.2]. Xét yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Ngân hàng và Công 

ty X:   

Xét hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số REF2136100018/HDTC /HNX-

PVH ngày 12/01/2022 giữa bên thế chấp là ông Phạm Văn H1, bà Nguyễn Thị C và 

Ngân hàng. Tài sản thế chấp ghi nhận trên hợp đồng là thửa đất 19, tờ bản đồ số 14 

diện tích 54,7 m2 loại đất ở nông thôn trong đó có 16,8 m2 đất thuộc hành lang bảo 

vệ công trình đường ĐH.10 tại xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên và toàn bộ tài sản gắn 

liền trên đất. UBND huyện V cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 457355 

ngày 23/11/2021 cho ông H1, bà C. Ông H1, bà C và người đại diện có thẩm quyền 

của Ngân hàng ký hợp đồng thế chấp tài sản trên tinh thần tự nguyện. Hợp đồng 

được chứng thực tại Phòng C1 tỉnh Hưng Yên; tài sản đã được đăng ký giao dịch 

bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện V. Như vậy hợp đồng thế 

chấp tài sản đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về cả hình thức và nội dung 

hợp đồng theo quy định tại Điều 117, khoản 2 Điều 119; Điều 212; khoản 1 Điều 

295; Điều 317; Điều 500; Điều 501; Điều 502, Điều 503 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

khoản 3 Điều 167 Luật Đất Đai nên hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực pháp luật. 

Buộc các bên phải thực hiện theo những điều khoản đã thỏa thuận tại hợp đồng. Anh 

H, chị L không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng, Công ty X có quyền đề nghị 

Cơ quan thi hành án có thẩm quyền xử lý, phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực, anh H, chị L không thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán các khoản nợ thì Ngân hàng, Công ty X được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành 

án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mại, xử lý tài sản thế chấp để thu hồi khoản 

nợ vay cho Ngân hàng, Công ty X. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ch%E1%BB%A9c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Quang,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20s%E1%BB%91%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20Minh%20Kh%C3%A1nh


Trường hợp số tiền thu được từ phát mại tài sản bảo đảm không đủ trả các 

khoản nợ thì anh H, chị L phải tiếp tục trả cho đến khi hết nợ, nếu còn thừa thì trả 

lại cho ông H1, bà C 

[2.3]. Về án phí: yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng và Công ty X được chấp nhận 

nên không phải chịu án phí. Anh H, chị L phải chịu án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ:  Điều 26, 35, 39, khoản 4 Điều 74, 147, 227, 217, 273 Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Điều 280, 299, 317, 218, 319, 320, 322, 323, 665, 463, 466 và 468 Bộ luật 

Dân sự. 

Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. 

Nghị Quyết số 03/2018 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao; Nghị quyết số 01/2019 ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao. 

Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

2. Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngân hàng TMCP Đ và Công ty TNHH X. 

1.1. Về số tiền nợ phải trả: 

Buộc anh Phạm Văn H và chị Nguyễn Cao Mỹ L phải trả Công ty TNHH X số 

tiền nợ tạm tính đến hết ngày 16/5/2025 tổng là 1.971.153.031đ. Trong đó: Hợp 

đồng tín dụng số REF2136100018: nợ gốc 1.500.000.000đ, lãi quá hạn 

221.671.234đ; Thẻ Visa Gold: nợ gốc 60.000.000đ, lãi quá hạn: 31.038.634đ; Thẻ 

Visa Titanium: nợ gốc 100.000.000đ, lãi quá hạn 58.443.163đ. Anh H, chị L phải 

tiếp tục trả tiền lãi phát sinh kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi 

trả hết khoản nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng hạn mức số 

REF2136100018/HĐTD/HNX-PVH ngày 12/01/2022; Hợp đồng thẻ tín dụng quốc 

tế (Visa gold) ngày 29/10/2021 và Hợp đồng thẻ tín dụng quốc tế (Visa Titanium) 

ngày 20/12/2021. 

Buộc anh Phạm Văn H và chị Nguyễn Cao Mỹ L phải trả cho Ngân hàng TMCP 

Đ (S) các khoản nợ lãi theo từng hợp đồng như sau: Hợp đồng tín dụng số 

REF2136100018: lãi trong hạn 75.801.369đ, lãi quá hạn 245.558.220đ, lãi phạt quá 

hạn 10% là 11.081.658đ; Thẻ Visa Gold, lãi quá hạn 26.667.669đ; Thẻ Visa 

Titanium lãi quá hạn 46.354.370đ. Tổng là 405.463.286đ. Anh H, chị L có nghĩa vụ 

thanh toán lãi phạt quá hạn 10% của số tiền lãi trong hạn chậm thanh toán 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B9ng
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75.801.369đ kể từ ngày tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm đến khi thanh toán trả hết nợ 

lãi trong hạn. 

1.2.  Về xử lý tài sản bảo đảm: 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật mà anh H, chị L không thanh toán hoặc thanh 

toán không đầy đủ các khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Đ và Công ty TNHH X thì 

Ngân hàng Đ và Công ty TNHH X có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án có thẩm 

quyền xử lý, phát mại toàn bộ tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ: Thửa đất 19, 

tờ bản đồ số 14 diện tích 54,7 m2 loại đất ở nông thôn (trong đó có 16,8 m2 đất thuộc 

hành lang bảo vệ công trình đường ĐH.10), tại xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên và 

toàn bộ tài sản gắn liền trên đất. Thửa đất đã được UBND huyện V cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CX 457355 ngày 23/11/2021 cho ông Phạm Văn H1, bà 

Nguyễn Thị C   

Trường hợp số tiền thu được từ phát mại tài sản bảo đảm không đủ trả các 

khoản nợ thì anh H, chị L phải tiếp tục trả cho đến khi hết nợ, nếu còn thừa thì trả 

lại cho ông H1, bà C. 

[3]. Về án phí: anh Phạm Văn H và chị Nguyễn Cao Mỹ L liên đới chịu số tiền án 

phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm là 79.532.000đ (bảy mươi chín triệu năm trăm 

ba mươi hai nghìn đồng).   

Trả lại Ngân hàng TMCP Đ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 33.470.000đ (ba 

mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số 0003827 ngày 18/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn 

Lâm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hàn hán, hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự.  

[4]. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa được quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bán án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật.  
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